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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về Mô hình

 “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su  


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
[

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về chương trình phát triển cây cao su đến năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 363/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về Chính sách phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và tương đương;

Căn cứ Công văn số 688-CV/TU ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Tỉnh ủy Sơn La về việc ban hành bộ tiêu chí tạm thời về mô hình "Bản mới phát triển toàn diện" ở vùng trồng cây cao su;

Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La; Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 24 tháng 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí tạm thời về Mô hình “Bản mới phát triển toàn diện” ở vùng trồng cây cao su (Có bộ tiêu chí kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, dự án cụ thể và triển khai thực hiện; Tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận và công bố bản đạt tiêu chuẩn Bản phát triển toàn diện ở vùng trồng cây cao su.


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh (b/c);

- TT Công báo tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT (M01), 86 bản.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Ngọc Minh


BỘ TIÊU CHÍ TẠM THỜI VỀ MÔ HÌNH "BẢN MỚI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN"
Ở VÙNG TRỒNG CÂY CAO SU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí 
	Chỉ tiêu đạt được
	Quy định nội dung của một số tiêu chí

	I
	CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH CÂY CAO SU 

	1
	Diện tích trồng cây cao su
	Bản có diện tích trồng cây cao su theo đúng quy hoạch trồng cây cao su hoặc kế hoạch sử dụng đất của xã, huyện.
	Đạt
	 Trồng hết diện tích cây cao su theo đúng kế hoạch trồng mới cây cao su hàng năm đề ra và thuộc phạm vi của quy hoạch trồng cây cao su đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	II
	QUY HOẠCH

	2
	Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
	2.1. Thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Đạt
	Xác định nhu cầu sử dụng đất cho bố trí vùng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hoá nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; bố trí hệ thống thuỷ lợi, thuỷ lợi kết hợp giao thông...

	
	
	2.2. Thực hiện đúng quy hoạch phát triển khu dân cư và chỉnh trang theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp.
	Đạt
	Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới, bao gồm: bố trí mạng lưới giao thông, điện, trường học các cấp, trạm xá, trung tâm văn hoá, thể thao xã, nhà văn hoá và khu thể thao thôn, bưu điện và hệ thống thông tin liên lạc, nghĩa trang, bãi xử lý rác, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải… Khu dân cư bản có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 đối với khu dân cư có diện tích dưới 10 ha

	III
	HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

	3
	Giao thông
	3.1. Tỷ lệ km đường đến bản được cứng hóa hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.
	100%
	- Đường đến bản theo quy mô thiết kế đường giao thông nông thôn cấp A.

	
	
	3.2. Tỷ lệ km đường trục bản được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.
	≥ 70%
	- Đường trục bản theo quy mô thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B.

	
	
	3.3. Tỷ lệ km đường ngõ, bản sạch và không lầy lội vào mùa mưa trong đó 50% được cứng hoá.
	100%
	- Đường ngõ, bản theo quy mô thiết kế đường giao thông nông thôn cấp C.

	
	
	3.4. Tỷ lệ đường trục chính vùng trồng cây cao su được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.
	100%
	 

	4
	Thuỷ lợi

 

 
	Tỷ lệ km kênh mương thuộc địa phận của bản được kiên cố hoá.
	50%
	 - 100 % số km kênh mương thuộc UBND xã quản lý nằm trên địa phận bản được kiên cố hóa.

	
	
	
	
	- 50 % số km kênh mương không thuộc UBND xã quản lý được kiên cố hóa.

	
	
	
	
	- Kiên cố hoá kênh mương là việc xây lát tấm bê tông; xây bằng đá, gạch hoặc lắp ghép bằng bê tông đúc sẵn nhằm đảm bảo cho các cấp kênh chuyển đủ lưu lượng và đạt cao trình mực nước thiết kế; nâng cao năng suất tưới, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất xây dựng, tiết kiệm điện, giảm chi phí quản lý, khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình.

	5
	Điện
	5.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện.
	Đạt
	 - Yêu cầu của hệ thống điện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) Về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn (QĐKT.ĐNT - 2006).

	
	
	5.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
	100%
	 - Các nguồn cấp điện gồm: Nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc gia, thủy điện nhỏ, điện gió, điện mặt trời, diesel và các nguồn ngoài lưới điện quốc gia khác.

	6
	Trường học

 

 

 

 

 

 

 
	6.1. Có lớp học mầm non cắm bản.
	Đạt
	 - Lớp học được kiên cố hóa thuộc loại nhà cấp IV theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng.

 - Lớp học được phân chia theo độ tuổi và tổ chức cho trẻ ăn bán trú.

 - Diện tích sử dụng bình quân tối thiểu 12 m2/01trẻ.

- Cổng chính có biển tên trường của lớp học. 

- Có đủ phòng ngủ, phòng ăn, hiên chơi, phòng y tế, khu vệ sinh, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên có mái che… được xây dựng kiên cố.

- Lớp học có nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh. 

- Phòng sinh hoạt chung được trang bị đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ. Có các phương tiện làm việc, các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ. 

	
	 

 

 

 

 
	6.2. Có lớp học tiểu học cắm bản.
	Đạt
	 - Lớp học được kiên cố hóa thuộc loại nhà cấp IV theo tiêu chuẩn của ngành xây dựng.

	
	
	
	
	 - Lớp học tối đa không quá 35 học sinh.

	
	
	
	
	- Có khuôn viên không dưới 10m2/01 học sinh. 

	
	
	
	
	- Có đủ phòng học cho mỗi lớp học (diện tích phòng học bình quân không dưới 1m2/01 học sinh). Trong phòng học có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh, có trang bị hệ thống quạt. Bàn, ghế, bảng, bục giảng, hệ thống chiếu sáng, trang trí phòng học đúng quy cách. Được trang bị đầy đủ các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điều kiện vệ sinh đảm bảo các yêu cầu xanh, sạch, đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh đi học. 

	
	
	
	
	- Lớp học có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh, riêng cho nam và nữ, có khu để xe, có hệ thống cống rãnh thoát nước.

	7
	Cơ sở vật chất văn hoá
	Bản có nhà văn hoá và khu thể thao bản.
	Đạt
	- Nhà văn hóa  và khu thể thao bản do UBND xã quyết định thành lập; Trưởng bản trực tiếp quản lý.

- Diện tích đất và khuân viên khu nhà văn hóa từ 300 m2 trở lên.



	
	
	
	
	- Diện tích khu thể thao bản từ 1.000 m2 trở lên.                                                                                                                                                                                                                   Hội trường từ 80 chỗ ngồi trở lên.

- Diện tích sân khấu hội trường từ 25 m2 trở lên                                                                                                                                                                                                                       và sân tập thể thao đơn giản từ  200 m2 trở lên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                          

	
	
	
	
	 - Có nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa, cổng  và tường rào bảo vệ; Bộ tăng âm gồm ti vi, âm li, micro, loa; Bộ trang trí, khánh tiết gồm: Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông màn sân khấu nhỏ, băng khẩu hiệu, cờ trang trí; Bàn, ghế phục vụ sinh hoạt; Tủ sách, tranh ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi; Bảng tin, nội quy hoạt động; Một số nhạc cụ phổ thông như sáo, đàn...; Có đủ các dụng cụ thể dục thể thao theo nhu cầu sử dụng ở mức tối thiểu.                                     

	8
	Viễn thông
	Có Internet đến bản.
	Đạt
	 - Bản có điểm cung cấp dịch vụ truy cập Internet đặt tại nhà văn hóa bản. Truy cập internet dưới một trong các hình thức sau: WIFI, ADSL.

	9
	Nhà ở dân cư

 
	9.1. Nhà tạm, dột nát.
	Không
	 - Nhà tạm là loại nhà không đảm bảo mức độ sử dụng tiện nghi tối thiểu, thiếu các diện tích đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu: bếp, nhà vệ sinh xây dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo yêu cầu ‘‘3 cứng’’ (gồm nền cứng, khung cứng, mái cứng) và không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.
	75%
	Nhà ở đạt tiêu chuẩn là nhà có các yếu tố sau:

	
	
	
	
	- Diện tích nhà ở đạt từ 14m2/ người trở lên;

	
	
	
	
	- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên;

	
	 

 

 
	
	
	- Gồm nhà ở và các công trình đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như bếp, nhà vệ sinh…;

	
	
	
	
	- Có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường… Giao thông đi lại từ chỗ ở phải kết nối với hệ thống giao thông chung của bản, đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại cho người cũng như các phương tiện khác như xe thô sơ, xe máy…;

	
	
	
	
	- Kiến trúc, mẫu nhà ở phải phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của từng dân tộc, từng vùng, miền. 

	IV
	KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của tỉnh.
	1,5 lần
	- Thu nhập bình quân đầu người/năm là tổng các nguồn thu nhập của hộ/năm chia đều cho số thành viên trong gia đình. Thu nhập của hộ gia đình bao gồm toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong thời gian một năm, gồm: Thu từ tiền công, tiền lương; Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất); Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất); Thu khác được tính vào thu nhập (không tính tiền rút tiết kiệm, vay thuần tuý, thu nợ và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được). 

- Bình quân chung của tỉnh được hiểu là bình quân thu nhập đầu người khu vực nông thôn của tỉnh.

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo.
	≤10%
	Hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

	12
	Cơ cấu lao động
	12.1. Lao động của bản được tuyển dụng vào Công ty cổ phần cao su đúng theo cơ chế chính sách đặc thù của địa phương và các quy định khác của pháp luật.
	100%
	 

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
	45%
	 

	V
	VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

	13
	Giáo dục
	13.1. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi được đi học theo Luật Giáo dục.
	100%
	 - Huy động 100% số cháu 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.                                                                         

- 100% trẻ em từ 11 đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học.                                                                                                          - 100% học sinh từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở theo tiêu chí phổ cập giáo dục trung học cơ sở.                                                                                                                      

	
	
	13.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của bản được tiếp tục học trung học phổ thông bằng hình thức trung học phổ thông; bổ túc trung học phổ thông; học nghề.
	≥75%
	 

	
	
	13.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo.
	>30%
	 

	14
	Y tế
	14.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức Bảo hiểm y tế.
	20%
	 

	
	
	14.2. Nhân viên y tế bản đạt chuẩn theo quy định.
	Đạt

 

 
	 - Mỗi bản có tối thiểu 1 nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định; thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các hoạt động của nhân viên y tế bản với cộng tác viên của các chương trình y tế. Hàng tháng có giao ban chuyên môn với Trạm Y tế xã.

	
	
	
	
	- Nhân viên y tế bản được hưởng các chế độ chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

	
	
	
	
	- 100% nhân viên y tế thôn bản được cấp túi y tế thôn bản theo danh mục đã được Bộ Y tế ban hành, được bổ sung vật tư tiêu hao kịp thời; được cấp gói đỡ đẻ sạch đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cộng tác viên dân số được cấp túi truyền thông theo danh mục Bộ Y tế đã ban hành.

	15
	Văn hoá
	Bản đạt tiêu chuẩn bản văn hoá theo quy định của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.
	Đạt
	 

	16
	Môi trường
	16.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt theo quy chuẩn quốc gia.
	100%
	 

	
	
	16.2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường.
	Đạt
	 

	
	
	16.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ rừng, chống xói mòn.
	Đạt
	 

	
	
	16.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch.
	Đạt
	 

	
	
	16.5. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.
	Đạt
	 

	VI
	HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 

	17
	Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh
	17.1. Cán bộ bản đạt tiêu chuẩn theo quy định.
	Đạt
	 

	
	
	17.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.
	Đạt
	 

	
	
	17.3. Chi bộ bản đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”.
	Đạt
	 

	
	
	17.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của bản đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.
	Đạt
	 

	18
	An ninh, trật tự xã hội
	18.1. An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.
	Đạt
	 - Thường xuyên duy trì, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.                                                                                                                               

	
	
	
	
	 - Xây dựng nội quy, quy ước của bản về an ninh, trật tự

	
	
	
	
	- Công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La thành lập các tổ liên gia tự quản trong công tác bảo vệ vườn cây.  

	
	 
	
	
	 - An ninh bản được tập huấn nghiệp vụ.  

	
	 
	18.2. Vườn cây cao su có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống bảo vệ vườn cây và sản phẩm cao su.
	Đạt
	                                                 


